
Thứ 6
(15/12)

Thứ 7
(16/12)

Chủ nhật
(17/12)

Sáng Luật môi trường Luật môi trường

Chiều Luật môi trường Luật môi trường

Sáng Tài chính - Tiền tệ Tài chính - Tiền tệ

Chiều Tài chính - Tiền tệ Tài chính - Tiền tệ

Sáng Tài chính - Tiền tệ Tài chính - Tiền tệ

Chiều Tài chính - Tiền tệ Tài chính - Tiền tệ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Thi Nghỉ

Chiều Thi Nghỉ

Sáng Pháp văn căn bản 3 Pháp văn căn bản 3

Chiều Pháp văn căn bản 3 Pháp văn căn bản 3

Sáng Huấn luyện chuyên
sâu 4 (ĐK)

Huấn luyện chuyên
sâu 4 (ĐK)

Chiều Huấn luyện chuyên
sâu 4 (ĐK)

Huấn luyện chuyên
sâu 4 (ĐK)

Sáng Thi

0919.030.181

0393 444 885

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG TUYỂN SINH & ĐÀO TẠO

0868.668.891

0914.183.690

0914.183.690

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 15/12/2023 đến 17/12/2023

TRƯỜNG
LIÊN KẾT LỚP

Các ngày Cuối tuần
(từ ngày 08/12 đến 10/12/2023)Số

Tín chỉ Số ĐTPhòng Giảng viên

CB-L205
khu CB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cô Trà*

SS BUỔI

18

CB-L204
khu CB2

90t Sân
Khu Hiệu bộ

3

Cô Thư*

CB-T01
khu CB

Kế Toán 2021
(ST2120N1) 3 Thầy Thép

Thầy Phong

Thầy Cảnh

Thầy Thép

Luật 2021
VB2 (ST2132Q1)

Ngôn ngữ Anh 2021 
VB2 (ST21V1Q1)

3

14

Đại Học
Cần Thơ

22

ĐH TDTT Khóa 79 (Hệ 
VLVH)

Tài chính
Ngân hàng 2021 - VB2

(ST2121Q1)

40
ĐH Thể dục 

Thể thao 
Tp.HCM

Luật 2020
(ST2032N1)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XD Cầu đường
2020 VB2

0939.718.782

16
Kế Toán 2021

BS - đợt 2
(ST2120N1)

11

32

CB-L305

CB-L203
khu CB

CB-L203
khu CB
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Các ngày Cuối tuần
(từ ngày 08/12 đến 10/12/2023)Số

Tín chỉ Số ĐTPhòng Giảng viênSS BUỔI

Chiều Thi Thi

Sáng Thi

Chiều Thi Thi

Sáng Thi

Chiều Thi Thi

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng Luật thương mại quốc tế Luật thương mại quốc tế

Chiều Luật thương mại quốc tế Luật thương mại quốc tế

Sáng 

Chiều

Sáng Kế toán công Kế toán công

Chiều Kế toán công Kế toán công

Sáng Luật ngân hàng Luật ngân hàng

Chiều Luật ngân hàng Luật ngân hàng

môn: Nhập môn CNTT
(Các buổi Tối thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

từ ngày 04/12/2023 - 3 tuần liên tiếp)

Đại Học
Trà Vinh

0939.811.855

0977.297.722

0365.583.414

30

55

0939302336

0393.444.885

0393.444.885

0393.444.885

Cô Trà*

2

CB-L305
khu CB

Cô Trà

Cô Trà*

CB-L305
khu CB

ĐH Giao thông 
Vận tải

TP.HCM

XD Cầu đường 2022
CD22ST-ST1

CD23ST

14

20

CH. Luật HP &
Luật HC 2023

(Đợt Th.4)
9

XD Cầu đường
2018 hệ VLVH

(CD19ST)

20

2020 - VB2
(CD20ST2)

CH. Luật HP &
Luật HC 2022

(Đợt Th.8, Đợt Th.12)
24

Thầy Khánh*

khu CB

Thầy Nam*

Cô Huyền

Cô Liên

CB-T03
khu CB

12 Học online
(trực tuyến)

CNTT 2021
DE21TT886 
DF21TT886

2

4

Luật 2021
DE21L886-VB21L886

DE21L8861
VB21L8861

CB-L101
khu CB44

CB-L102
khu CB

Luật 2022
DE22L886
VB22L886

Kế toán 2022 
DE22KT886 
DF22KT886
VB22KT886
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Tín chỉ Số ĐTPhòng Giảng viênSS BUỔI

Sáng Luật hình sự phần chung Luật hình sự phần chung

Chiều Luật hình sự phần chung Luật hình sự phần chung

Sáng Vi tích phân A2 Vi tích phân A2

Chiều Vi tích phân A2 Vi tích phân A2

Sáng Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Chiều Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2

Sáng Logic học đại cương Logic học đại cương

Chiều Logic học đại cương Logic học đại cương

Sáng Triết học Mác -Lênin Triết học Mác -Lênin

Chiều Triết học Mác -Lênin Triết học Mác -Lênin

0356200.551

0043.154.541

0907.054.044

Luật 2022 DB22L886
(hệ 4 năm)

CNTT 2023
DB23TT886

DB23TT886E
DB23TT886F

0989.013.298
CB-L103
khu CB

Lầu 1

0942.751.554

30

3

2

Cô Biên Thùy*

Luật 2023 (LT)
DE23L886, VB23L886

DB23L886E
DB23L886F

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các lớp Liên kết từ ngày…đến…

Người lập

  *Tên Phòng học có Ký hiệu: TH-….: là Khu Tổng hợp (Khu TH phía trong); Ký hiệu: CB-….: là Khu Cơ bản (Khu CB phòng học gần ngay Cổng vào khu C) 

CB-L104
khu CB

Lầu 1
2

Đại Học
Trà Vinh

3

Võ Thanh Sang

PHÒNG TS&ĐÀO TẠO

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Tuyển sinh&Đào tạo (gặp thầy Long, Số ĐT: 0939.004.727)

Dương Hoàng Long

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 12 năm 2023
  - Các lớp có nhu cầu cần sử dụng máy chiếu, Tivi, âm thanh vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV và QL Thiết bị, vật tư (gặp thầy Phú, ĐT: 0983.059.770)

Thầy Duy Hưng*

CB-L201
khu CB Cô Dung

CB-L202
khu CB

Thầy Dũng*

Kế toán 2023
DB23KT886
DE23KT886
DF23KT886
VB23KT886

2

CB-T02
khu CB

Lầu 1
Thầy Tính

Luật 2023
hệ VLVH - 4N

DB23L886

Page 3


